
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 31.287   30.424     30.291    133         30

A

CÔNG TRÌNH HUYỆN THỰC HIỆN 

BỘ TIÊU CHÍ NTM GIAI ĐOẠN 2021-

2025 (GIAO TRƯỚC SÁP NHẬP)

12.338   11.972     11.972    -         5

1 Nâng cấp tuyến cặp sông Hậu 2 Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8029881 2023-2025

Số 130/QĐ-

UBND 

01/06/2023;Số 

274/QĐ-UBND 

13/12/2024

7.225 6.859 6.859 1

Nguồn vốn 

khác

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

khu vực 

huyện Châu 

Thành

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Phụ lục 

  PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

VÀ NGUỒN VỐN KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH HÒA (MỚI)

(Kèm theo Quyết định số   224/QĐ-UBND ngày 11  tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa)

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)



2

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

2 Bê tông tuyến Mương Út Xuân Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8124730 2024-2025
161/QĐ-UBND 

26/09/2024
992 992 992 1

3 Nâng cấp, cải tạo bến xe tàu Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8125560 2023-2025
110/QĐ-UBND 

17/07/2024
2.412 2.412 2.412 1

4
Nâng cấp, cải tạo đường vào trung tâm văn 

hóa xã Bình Thạnh 
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8124746 2024-2025
162/QĐ-UBND 

26/09/2024
527 527 527 1

5 Bê tông hóa lộ Bà Tam (ấp Bình An 2) Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
299/QĐ-UBND 

30/12/2024
1.182 1.182 1.182 1

B
CÔNG TRÌNH XÃ NÔNG THÔN MỚI 

(GIAO TRƯỚC SÁP NHẬP)
18.949 18.452 18.319 133 25

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

khu vực 

huyện Châu 

Thành



3

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

I

CÔNG TRÌNH CÁC XÃ ĐIỂM PHẤN 

ĐẤU ĐẠT CHUẨN NTM THEO LỘ 

TRÌNH CỦA TỈNH NĂM 2025 (GIAO 

TRƯỚC SÁP NHẬP)

12.950 12.453 12.320 133 19

I.1 XÃ BÌNH THẠNH (CŨ) 12.950 12.453 12.320 133 19

1
Hạ thế Tuyến từ UBND xã đến hầm cá Tư 

Nuông
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8029217 2023-2024
Số 80/QĐ-

UBND ngày 

10/05/2023

1.254 1.201 1.201 1

2
Hạ thế Tuyến từ hầm cá Tư Nuông đến 

KDC Huỳnh Tòng
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8029218 2023-2024
Số 81/QĐ-

UBND ngày 

10/05/2023

631 601 601 1

3 Hạ thế tuyến kênh Hàng Gáo Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8029681 2023-2024
Số 78/QĐ-

UBND ngày 

10/05/2023

594 566 566 1

4
Hạ thế Tuyến từ trạm bơm Ba Kiểm kế 

văn phòng ấp Thạnh Hưng
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8031724 2023-2024
Số 111/QĐ-

UBND ngày 

23/05/2023

595 567 567 1

Ủy ban nhân 

dân xã Bình 

Thạnh



4

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

5 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá ấp Thạnh HưngBình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8002735 2022-2025
Số 254/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2022

703 703 703 1

6 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá ấp Thạnh NhơnBình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8029677 2023-2024

Số 95/QĐ-

UBND ngày 

16/05/2023;Số 

21/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2024

1.030 1.019 1.019 1

7 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá ấp Thạnh Hoà Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8020673 2023-2024

Số 27/QĐ-

UBND ngày 

23/03/2023;Số 

27/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2024

497 492 492 1

8 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá ấp Thạnh Phú Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8002736 2022-2025
Số 257/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2022

957 897 897 1

9
Mở mới hệ thống nước sạch Tuyến hầm cá 

4 Nuông đến hầm cá Huỳnh Tòng
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2023-2024
Số 431/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

240 230 230 1

Ủy ban nhân 

dân xã Bình 

Thạnh



5

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

10
Hệ thống cống thoát nước KDC ấp Thạnh 

Hoà 
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8026311 2023-2024
Số 52A/QĐ-

UBND ngày 

11/04/2023

1.198 1.142 1.142 1

11
Hệ thống cống thoát nước KDC Huỳnh 

Tòng
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8026311 2023-2024
Số 54A/QĐ-

UBND ngày 

11/04/2023

632 602 602 1

12
Xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV 

sau sử dụng 
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8030674 2023
Số 47/QĐ-

UBND ngày 

05/04/2023

123 123 100 23 1

13 Mô hình Camera an ninh Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
Số 211/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2024

220 220 200 20 1

14
Hạ tầng công nghệ thông tin (Wifi công 

cộng)
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
Số 212/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2024

120 120 100 20 1

Ủy ban nhân 

dân xã Bình 

Thạnh



6

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

15 Cải tạo nghĩa trang Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8014867 2022-2023
Số 277AQĐ-

UBND ngày 

24/11/2022

655 612 542 70 1

16
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT dân sinh 

đầu cồn
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2023-2025
Số 444/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2023

768 738 738 1

17
Nâng cấp, mở rộng đường khu dân sinh 

cầu Khai Long
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
Số 185/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2024

361 361 361 1

18
Nâng cấp, mở rộng tuyến KDC Huỳnh 

Tòng đến hầm cá Tư Nuông
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2023-2025
Số 55/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2024

1.230 1.171 1.171 1

19
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT đoạn từ 

Lò sấy Lâm Tùng đến đuôi cồn
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
Số 186/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2024

1.142 1.088 1.088 1

Ủy ban nhân 

dân xã Bình 

Thạnh



7

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

II

CÔNG TRÌNH CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 

TRƯỚC NĂM 2021, PHẤN ĐẤU DUY 

TRÌ NÂNG CHẤT BỘ TIÊU CHÍ 

(GIAO TRƯỚC SÁP NHẬP)

5.999 5.999 5.999 6

II.1 XÃ BÌNH HÒA (CŨ) 2.992 2.992 2.992 3

1
Bê tông tuyến bờ đông Hội Đồng Nĩ (Mặc 

Cần Dưng - Tỉnh lộ 941)
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

7991456 2022-2023
Số 243/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022

898 898 898 1

2
Bê tông đoạn Cầu Mương Hội Đồng đến 

Cầu Tám Thể
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8030685 2023-2025
Số 77/QĐ-

UBND ngày 

09/05/2023

1.712 1.712 1.712 1

3

Bê tông tuyến bờ Tây Hội Đồng Nỉ

(đoạn từ cửa hàng mùng mền Thu Thuỷ 

đến công ty giống cây trồng Nông Hưng 

Phát)

Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
Số 187/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2024

382 382 382 1

II.2 XÃ AN HÒA (CŨ) 3.007 3.007 3.007 3

Ủy ban nhân 

dân  xã Bình 

Hòa

Ủy ban nhân 

dân  xã An 

Hòa



8

Nguồn vốn 

khác

Ghi chú

Số, ngày Quyết 

định

Tổng 

 mức đầu tư
Tổng số

Thời gian 

khởi công-

hoàn thành

Quyết định đầu tư

 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 tiếp nhận từ các xã 

cũ tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND 

ngày 09/06/2025 của HĐND huyện 

Châu Thành trước sáp nhập

Chủ đầu tư Số dự án
Trong đó:

Ngân sách 

Trung ương

Số

TT
Danh mục dự án

Địa

 điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số

 dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

(loại, 

khoản)

1 Bê tông hoá tuyến Xẻo Sâu - Kênh Quýt Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

7992912 2022-2023
Số 244/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2022

1.210 1.210 1.210 1

2
Bê tông hóa tuyến đường bờ bắc kênh 

Quýt
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

8030677 2023-2024
Số 76/QĐ-

UBND ngày 

09/05/2023

1.184 1.184 1.184 1

3
Hệ thống chiếu sáng bờ bắc kênh Rạch 

Gộc
Bình Hòa

Phòng Giao 

dịch số 10 - 

KBNN KV 

XX

2024-2025
Số 203/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2024

613 613 613 1

Ủy ban nhân 

dân  xã An 

Hòa
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